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 TÓM TẮT  
Nghiên cứu được thực hiện trong vụ Đông Xuân 2020 - 2021 và Hè Thu 2021 trên đất phù sa tại 

huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình ứng dụng than sinh học 

(biochar) trong canh tác lúa. Kết quả cho thấy: Mô hình sử dụng biochar (2,5 tấn) tạo ra từ nguồn nguyên 

liệu rơm và trấu trên nền phân bón 100 kg N + 65 kg P2O5 + 70 kg K2O + 500 kg vôi có ảnh hưởng tốt 

đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa HT1 so với mô hình đối chứng bón 110 kg N + 70 kg 

P2O5 + 75 kg K2O + 500 kg vôi. Bón biochar giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây lúa từ 1 - 2 

ngày và tăng năng suất lúa từ 1,0 - 1,1 tấn/ha. Đối tượng sâu bệnh hại chính là bệnh đốm nâu và sâu 

cuốn lá nhỏ (điểm 3). Mật độ sâu cuốn lá nhỏ ở mô hình biochar trong 2 vụ thấp hơn so với mô hình 

đối chứng. Hơn nữa, sử dụng biochar trong canh tác lúa đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với 

việc chỉ bón phân theo truyền thống của người dân 6,0 - 7,3 triệu đồng/ha và góp phần cải thiện một số 

tính chất hóa tính và sinh học của đất đặc biệt là mô hình biochar. 

Từ khóa: Cây lúa, Biochar, Thừa Thiên Huế 

 

EFFICIENCY OF BIOCHAR IN RICE CULTIVATION IN  

THUA THIEN HUE  

Tran Thi Xuan Phuong1*, Nguyen Thi Giang1, Hoang Trong Nghia1, Tran Duc Hanh1, 

Pham Xuan Phuong1, Nguyen Thi Ngoc1, Do Minh Cuong1, Tran Lam Sinh2 
1University of Agriculture and Forestry, Hue University; 

2Department of Agriculture and Rural Development of Dong Nai province. 

 

ABSTRACT 

The study was conducted in Winter-Spring 2020-2021 and Summer-Autumn 2021 crop on 

alluvial soil in Quang Dien district, Thua Thien Hue province in order to assess the efficiency of the 

model biochar application in rice cultivation. Results showed that the model of using biochar (2.5 tons) 

from straw and rice husk on the fertilizer base of 100 kg N + 65 kg P2O5 + 70 kg K2O + 500 kg lime 

had a good effect on growth, development and yield of rice variety HT1 compared with the control 

model applied 110 kg N + 70 kg P2O5 + 75 kg K2O + 500 kg lime. Applying biochar resulted in 

shortening the growth stage of rice from 1 to 2 days and increasing rice yield from 1.0 to 1.1 tons/ha. 

The main pests and diseases were rice leaf roller and brown spot (point 3). The density rice leaf roller 

of the biochar model was lower than that of the control model in two crops. Moreover, applying biochar 

in rice cultivation brought higher economic efficiency than the traditional fertilizer application of the 

farmer from 6.0 to 7.3 million VND/ha biochar and contributed to improving chemical and biological 

properties of the soil.  
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1. MỞ ĐẦU 

Cây lúa (Oryza sativa L.) là cây 

lương thực quan trọng của nhiều quốc gia, 

là nhân tố quyết định đảm bảo an ninh lương 

thực, các chính sách phát triển nông nghiệp 

bền vững. Hiện nay, hằng năm hoạt động 

sản xuất lúa đã tạo nên một lượng phế phụ 

phẩm rất lớn. Ở Việt Nam, có khoảng 30 

triệu tấn rơm rạ, 10 - 15 triệu tấn cám và trấu 

(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

2019). Thực tế, lượng phế phụ phẩm nông 

nghiệp được xem là nguyên liệu đầu vào 

cho sản xuất phân bón hữu cơ, thức ăn chăn 

nuôi, làm chất đốt, giá thể trồng rau, hoa, 

hoặc phục vụ các ngành công nghiệp. Hiện 

nay, phần lớn nguồn phế phụ phẩm vẫn 

chưa được tái sử dụng đúng cách, gây lãng 

phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường, làm 

tăng lượng phát thải khí nhà kính. Bên cạnh 

đó, thực trạng nền đất canh tác đang bị thoái 

hóa, bạc màu trầm trọng càng đe dọa an 

ninh lương thực. Để giải quyết những thách 

thức này, các nhà khoa học trên thế giới đã 

và đang đề nghị sản xuất và ứng dụng than 

sinh học (biochar) rộng rãi hơn nhằm mục 

đích phát triển bền vững ngành nông nghiệp 

và góp phần giảm thiểu tác động của biến 

đổi khí hậu (Trương Quốc Tùng, 2015; Li 

Y và cs., 2018). Nhiều nghiên cứu đã khẳng 

định rằng, việc sử dụng biochar giữ được độ 

ẩm cho đất, giúp cây sinh trưởng tốt qua các 

thời kỳ khô hạn, giúp tăng năng suất cây 

trồng, ngăn chặn sự chảy ràn và di chuyển 

của phân bón, sử dụng phân bón ít hơn và 

giảm ô nhiễm của các hoạt động sản xuất 

nông nghiệp đến môi trường xung quanh 

(Wang và cs., 2016; Young L. và cs., 2022). 

Vì vậy, biochar được xem là một phương 

thức cải tạo đất đặc biệt để sử dụng trong 

nông nghiệp bền vững (Johannes và 

Stephen, 2009). 

Nhiều kết quả nghiên cứu trên thế 

giới cũng như ở Việt Nam cho thấy hiệu quả 

của biochar đối với sinh trưởng, phát triển, 

năng suất của cây lúa và khả năng cải tạo 

đất (Đặng Duy Minh và cs., 2020; Đỗ Thị 

Xuân và cs., 2021; Yong L. và cs., 2022). 

Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có công bố 

nào về ảnh hưởng của biochar đến năng suất 

và hiệu quả trong canh tác lúa tại Thừa 

Thiên Huế. Do đó, nghiên cứu đã được thực 

hiện với mục tiêu đánh giá hiệu quả của 

biochar sản xuất từ rơm, trấu trong canh tác 

lúa tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế để đưa ra khuyến cáo sử dụng. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu trên giống lúa HT1 do 

Công ty cổ phần Giống cây trồng vật nuôi 

Thừa Thiên Huế cung cấp. Biochar được tạo 

từ nguyên liệu là rơm, trấu với tỷ lệ 1:1. Thu 

gom rơm trên đồng ruộng sau khi thu hoạch 

và trấu từ các nhà máy xay xát gạo tại xã 

Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Nguyên liệu được đốt cháy 

không hoàn toàn trong điều kiện yếm khí 

với nhiệt độ nhiệt phân nhỏ hơn 700oC để 

tạo được biochar. Thành phần dinh dưỡng 

của biochar là P: 1,56 g/kg; K: 2,69 g/kg; 

Ca: 3,68 g/kg; Mg: 1,57 g/kg và pH = 10,8. 

Phân vô cơ: Urê (46% N), supe lân (16% 

P2O5), kali clorua (60% K2O), vôi (85% 

CaO). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thời gian và địa điểm: Thí nghiệm 

được tiến hành trên đất phù sa trong vụ Đông 

Xuân 2020 - 2021 và vụ Hè Thu 2021 tại xã 

Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Bố trí thí nghiệm: Nghiên cứu thực 

hiện 2 mô hình sản xuất lúa. Mô hình 1 sử 

dụng 2,5 tấn biochar/ha kết hợp với mức 

phân bón: 100 kg N + 65 kg P2O5 + 70 kg 

K2O + 500 kg vôi (ha). Mô hình 2 canh tác 

lúa truyền thống, không sử dụng biochar với 

mức phân bón là: 110 kg N + 70 kg P2O5 + 
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75 kg K2O + 500 kg vôi (ha). Quy mô 

1000m2/vụ/mô hình. 

Phương pháp theo dõi, đánh giá: Các 

chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển và năng 

suất (thời gian sinh trưởng, chiều cao cây 

cuối cùng, số lá, số nhánh tối đa, số nhánh 

hữu hiệu, các chỉ tiêu về hình thái, các yếu 

tố cấu thành năng suất và năng suất lúa) 

được đánh giá theo Quy phạm khảo nghiệm 

trên đồng ruộng hiệu lực của các loại phân 

bón đối với năng suất cây trồng, phẩm chất 

nông sản (Tiêu chuẩn 10 TCN 216-2003) và 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo 

nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống 

lúa (QCVN 01-55:2011/BNNPTNT).  

Tình hình gây hại của các loài sâu, 

bệnh hại chính trên lúa (sâu cuốn lá, rầy 

nâu, sâu cắn gié, bệnh đốm nâu) được đánh 

giá theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây 

lúa (QCVN 01 - 166:2014/BNNPTNT) và 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo 

nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống 

lúa (QCVN 01-55:2011/BNNPTNT).  

Lấy mẫu đất và phân tích các chỉ tiêu 

về tính chất đất theo quy chuẩn hiện hành. 

Mẫu đất hỗn hợp được lấy đại diện trên 5 

điểm theo đường chéo góc tại các ruộng 

được lựa chọn cho nghiên cứu trước mô 

hình và ngay sau khi thu hoạch xong ở tầng 

đất 0 - 20 cm, sau đó trộn đều, phơi khô 

trong không khí và tiến hành rây qua rây 2 

mm. Phân tích các chỉ tiêu gồm pH: Theo 

tiêu chuẩn TCVN 5979:2007. Mùn (%): 

Theo tiêu chuẩn TCVN 4050:1985. N tổng 

số: Theo tiêu chuẩn TCVN 6645:2000. 

P2O5 tổng số: Theo tiêu chuẩn TCVN 7374 

- 2004. K2O tổng số: Theo tiêu chuẩn 

TCVN 8660 - 2011.  

Phân tích sinh học đất: Mẫu đất được 

lấy ở tầng 0 - 30 cm trước và sau thí nghiệm. 

Phân lập vi sinh vật theo phương pháp 

Koch, nuôi cấy trên môi trường đặc 

(Erogov, 1983). Chỉ tiêu sinh học đất bao 

gồm: Vi khuẩn tổng số, xạ khuẩn, nấm men 

và nấm mốc. 

Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu 

trung bình đươc xử lý bằng phần mềm 

Microsoft Excel 2016. So sánh các trung 

bình giữa 2 mô hình được xử lý t-Test bằng 

phần mềm Statistic 10.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tình hình sinh trưởng, phát triển của 

giống lúa HT1 ở các mô hình 

Bảng 1. Một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của giống lúa HT1 ở các mô hình 

Mô hình 
Số lá 

(lá) 

Số nhánh tối đa 

(nhánh) 

Số nhánh hữu 

hiệu 

(nhánh) 

Tỷ lệ nhánh 

hữu hiệu (%) 

Thời gian 

sinh trưởng 

(ngày) 

Vụ Đông Xuân 2020 - 2021 

Biochar 13,7a 6,7a 5,5a 82,09 106 

Đối chứng 13,2b 6,4b 4,3b 67,19 108 

p 0,003 0,004 <0,001 - - 

Vụ Hè Thu 2021 

Biochar 10,5a 4,7a 4,4a 93,62 96 

Đối chứng 10,0b 4,3b 4,0b 93,02 95 

p 0,02 0,02 0,002 - - 

Các giá trị trung bình có chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ sự sai khác bằng so sánh t-Test ở 

mức p 

Bảng 1 cho thấy thời gian sinh trưởng 

của giống lúa HT1 ở mô hình biochar ngắn 

hơn so với mô hình đối chứng là 2 ngày 

(đông xuân) và 1 ngày (hè thu). Điều này 

cho thấy biochar có ảnh hưởng đến tổng 

thời gian sinh trưởng của giống lúa HT1. Ở 

cả 2 vụ (đông xuân và hè thu) các chỉ tiêu 

sinh trưởng của giống lúa HT1 ở mô hình 

biochar cao hơn và sai khác có ý nghĩa về 

mặt thống kê so với mô hình đối chứng. 
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Trong đó, chiều cao cuối cùng, số lá, số 

nhánh tối đa, số nhánh hữu hiệu của cây lúa 

ở mô hình biochar cao hơn so với mô hình 

Đối chứng lần lượt là 3,8 - 4,9 cm; 0,5 lá; 

0,3 - 0,4 nhánh; 0,4 - 1,2 nhánh. Kết quả 

nghiên cứu của Đặng Duy Minh và cs. 

(2020) cho thấy chiều cao cây lúa ở giai 

đoạn 40 và 60 ngày sau khi sạ ở công thức 

bón biochar có sự khác biệt ý nghĩa thống 

kê (p<0,05) so với công thức Đối chứng. 

Đặc trưng hình thái là biểu hiện bên 

ngoài của các cá thể, là tập hợp các kiểu 

hình của các kiểu gen, dưới tác động của 

điều kiện ngoại cảnh, là kết quả tác động 

qua lại giữa các yếu tố di truyền bên trong 

và môi trường bên ngoài. Trong đó chủ yếu 

do yếu tố di truyền quyết định. Tuy nhiên, 

nó cũng chịu sự chi phối rất lớn của điều 

kiện sinh thái ở mỗi vùng. 

Bảng 2. Một số đặc điểm hình thái của giống lúa HT1 ở các mô hình 

Mô hình 

Chiều cao 

cây cuối 

cùng (cm) 

Chiều dài 

 lá đòng 

(cm) 

Chiều rộng  

lá đòng (cm) 

Diện tích  

lá đòng (cm2) 

Chiều dài 

bông 

(cm) 

 Vụ Đông Xuân 2020 - 2021 

Biochar 97,9a 24,9a 1,5a 36,9a 31,8a 

Đối chứng 94,1b 21,8b 1,3b 29,4b 28,9b 

p 0,008 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 

 Vụ Hè Thu 2021 

Biochar 88,0a 24,1a 1,4a 34,0a 24,2a 

Đối chứng 83,1b 21,7b 1,3b 28,6b 23,0b 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Các giá trị trung bình có chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ sự sai khác bằng so sánh t-Test ở 

mức p 

Bảng 2 cho thấy: Trong giai đoạn 

sinh trưởng sinh thực, lá đòng quyết định độ 

chắc của hạt, trọng lượng nghìn hạt. Những 

giống lúa có diện tích lá đòng lớn, góc độ lá 

đòng nhỏ thì khả năng quang hợp cao, tích 

luỹ được nhiều chất khô chuyển về hạt. Ở 

cả vụ đông xuân và hè thu mô hình biochar 

có diện tích lá đòng lớn hơn so với mô hình 

đối chứng lần lượt là 7,5 cm2; 5,4 cm2. 

Chiều dài bông là đặc tính hình thái của 

từng giống, phản ánh khả năng cho số 

hạt/bông và tiềm năng cho năng suất. Chiều 

dài bông ở mô hình Biochar dài hơn so với 

mô hình Đối chứng là 2,9 cm (vụ đông 

xuân) và 1,2 cm (vụ hè thu). Bón biochar 

cho cây lúa có hiệu quả cao thể hiện ở các 

chỉ tiêu sinh trưởng cao hơn so với công 

thức đối chứng chỉ bón NPK (Nguyễn Quốc 

Việt và cs., 2019; Đặng Duy Minh và cs., 

2020)  

3.2. Thành phần và mức độ phổ biến một 

số sâu bệnh hại chính trên giống lúa HT1 

ở các mô hình 

Sâu bệnh là đối tượng gây hại nguy 

hiểm đối với cây trồng nói chung và cây lúa 

nói riêng. Thiệt hại do sâu bệnh hại gây ra 

cho lúa có thể làm giảm năng suất từ 10 - 

30%. Đặc biệt vào các giai đoạn làm đốt, 

làm đòng, trỗ bông và chín nếu bị sâu bệnh 

phá hại nặng có thể không cho thu hoạch. 

Biochar là một trong các biện pháp được áp 

dụng nhằm quản lý mầm bệnh và dịch hại 

trên cây trồng (Jorge, và cs., 2021). 
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Bảng 3. Thành phần và mức độ phổ biến các loài sâu, bệnh hại trên giống lúa HT1  

Đối tượng 

gây hại 
Tên tiếng Việt Tên khoa học 

Mô hình 

Biochar Đối chứng 

Vụ Đông Xuân 2020 - 2021 

Bệnh hại 

Bệnh đốm nâu Curvularia sp. 3 3 

Bệnh khô vằn Rhizoctonia solani Palo 1 1 

Bệnh đạo ôn Pyricularia oryzae Cav.et.Bri 1 1 

Sâu hại 

Sâu cuốn lá nhỏ Cnaphalocrosis medinalis Guenee 3 3 

Sâu cuốn lá lớn Parnara guttata Bremer et Grey 1 1 

Rầy nâu Nilaparvata lugen Stal 1 1 

Sâu cắn gié Mythimma separate Walker 1 1 

Sâu đục thân Scirpophaga incertulas Walker 1 1 

Hè Thu 2021 

Bệnh hại 
Bệnh đốm nâu Curvularia sp. 3 3 

Bệnh khô vằn Rhizoctonia solani Palo 1 1 

 Sâu cuốn lá nhỏ Cnaphalocrosis medinalis Guenee 3 3 

Sâu hại 
Sâu cuốn lá lớn Parnara guttata Bremer et Grey 1 1 

Rầy nâu Nilaparvata lugens Stal 1 1 

Bảng 3 cho thấy không có sự khác 

biệt giữa mô hình biochar và mô hình đối 

chứng. Trong đó, đối tượng sâu bệnh hại 

chính là bệnh đốm nâu và sâu cuốn lá nhỏ 

(điểm 3). Sâu cuốn lá nhỏ gây hại làm giảm 

diện tích lá nên sẽ ảnh hưởng đến khả năng 

quang hợp của cây, đặc biệt là khi cây lúa 

trổ, nếu lá đòng bị hại thì có thể giảm năng 

suất từ 20 - 50%.  

Bảng 4. Tình hình sâu bệnh hại trên giống lúa HT1 ở các mô hình 

Mô hình 
Sâu cuốn lá 

(con/m2) 

Bệnh đốm nâu 

Tỷ lệ bệnh (%) Chỉ số bệnh (%) 

Vụ Đông Xuân 2020-2021 

Biochar 2,7b 36,0b 7,1b 

Đối chứng 3,5a 45,7a 10,5a 

p 0,03 0,02 0,005 

Vụ Hè Thu 2021 

Biochar 2,3b 28,6b 5,4b 

Đối chứng 3,2a 38,6a 9,9a 

p 0,01 0,03 0,02 

Các trung bình có chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ sự sai khác bằng so sánh t-Test ở mức p 

Bảng 4 cho thấy mật độ sâu cuốn lá 

nhỏ ở mức trung bình trên cả 2 mô hình. 

Trong đó, mật độ sâu cuốn lá nhỏ trong 2 vụ 

ở mô hình biochar thấp hơn so với mô hình 

đối chứng. 

Bệnh đốm nâu gây hại trên lúa do 

nấm Curvularia sp. xâm nhiễm (Lê Như 

Cương và cs., 2018). Bệnh thường gây hại 

trên lá và hạt, ít gây hại trên thân lúa. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy bệnh đốm nâu gây 

hại ở cả hai vụ trên giống lúa HT1 ở cả 2 

mô hình. Trong đó, ở vụ Đông Xuân 2020 - 

2021 tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh thấp hơn so 

với vụ hè thu. Đáng chú ý là ở mô hình sử 

dụng biochar thì bệnh đốm nâu gây hại thấp 

hơn so với mô hình đối chứng với tỷ lệ 

bệnh, chỉ số bệnh lần lượt là 9,7 - 10%; 3,4 

- 4,5%. Như vậy, việc sử dụng biochar từ 

rơm, trấu trong canh tác lúa đã phần nào hạn 

chế ảnh hưởng của sâu bệnh hại.  

3.3. Năng suất và các yếu tố cấu thành 

năng suất của giống lúa HT1 ở các mô 

hình 

Năng suất là kết quả cuối cùng phản 

ánh quá trình tích lũy, hoạt động sống của 

cây trồng, là chỉ tiêu phản ánh quá trình sinh 

trưởng, phát triển của cây trồng, đồng thời 

cũng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế. 
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Bảng 5. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa HT1 ở các mô hình 

Mô hình 
Số bông/m2 

(bông) 

Hạt chắc/bông 

(hạt) 

Khối lượng 1000 hạt 

(g) 

NSLT 

(tấn/ha) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Vụ Đông Xuân 2020 - 2021  

Biochar 280,8a 124,5a 23,28a 8,1a 6,9a 

Đối chứng 269,6b 113,8b 22,78b 7,0b 5,9b 

p <0,001 0,005 0,01 <0,001 <0,001 

Vụ Hè Thu 2021  

Biochar 273,2a 122,1a 22,96a 7,7a 6,4a 

Đối chứng 267,7b 106,9b 22,02b 6,3b 5,3b 

p 0,01 0,004 0,04 0,008 <0,001 

Các giá trị trung bình có chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ sự sai khác bằng so sánh t-Test ở 

mức p; NSLT: Năng suất lý thuyết; NSTT: Năng suất thực thu 

 Bảng 5 cho thấy năng suất thực thu 

của giống lúa HT1 ở mô hình biochar cao 

hơn so với mô hình đối chứng trong cả 2 vụ 

với 1 tấn/ha (đông xuân) và 1,1 tấn/ha (hè 

thu). Như vậy, việc sử dụng 2,5 tấn biochar 

bón cho giống lúa HT1 đã góp phần tăng 

năng suất. Kết quả này phù hợp với nghiên 

cứu của Nguyễn Quốc Việt và cs (2019) đã 

tăng năng suất giống lúa NA2 ở Hà Tĩnh, 

Quảng Trị và giống Thiên Ưu 8 ở Quảng 

Nam khi bón kết hợp 2,5 - 5,0 tấn/ha 

biochar với NPK so với đối chứng chỉ bón 

NPK. Khi bón 1,5 tấn biochar từ vỏ trấu kết 

hợp với NPK cho lúa canh tác trên đất bạc 

màu Sóc Sơn (Hà Nội) đã đạt năng suất là 

6,33 tấn/ha (vụ xuân) và 4,48 tấn/ha (vụ 

mùa) và tăng biochar lên 3 tấn/ ha thì không 

có sự khác biệt về năng suất (Mai Văn 

Trịnh, 2013). Trên nền phân khoáng 

biochar đã đưa năng suất lúa tăng so với 

công thức chỉ bón phân khoáng trong cả hai 

vụ (vụ xuân và vụ mùa) ở Bắc Giang là 7,5 

- 7,8%; ở Thái Nguyên với 13,9 - 32,9%; 

Thanh Hóa từ 13,05 - 21,7% (Nguyễn Duy 

Phương, 2017; Nguyễn Văn Hiền và cs., 

2013).  

3.4. Hiệu quả kinh tế của giống lúa HT1 

ở các mô hình 

Đầu tư phân bón và kết quả sản xuất 

có quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Trong thực 

tế người sản xuất không chỉ tính đến việc 

đầu tư để tăng năng suất, mà còn phải tính 

đến hiệu quả kinh tế của việc đầu tư thêm. 

Bảng 6. Hiệu quả kinh tế của các mô hình sản xuất giống lúa HT1 

Đơn vị tính: Triệu đồng/ha 

Mô hình Tổng thu Tổng chi Lãi ròng 
Lãi tăng/giảm so 

với ĐC 

Tỷ suất 

lợi nhuận 

Vụ Đông Xuân 2020 - 2021 

Biochar 44,9 28,5 16,4 6,0 1,6 

Đối chứng 33,6 23,2 10,4 - 1,4 

Vụ Hè Thu 2021 

Biochar 41,2 27,9 13,3 7,3 1,5 

Đối chứng 30,2 24,2 6,0 - 1,2 

Tổng thu= năng xuất thực thu x giá bán tại thời điểm bán; Tổng chi: Giống, phân bón, công lao động, 

thuốc BVTV, chi phí khác; ĐC: Đối chứng 

Lãi ròng là số tiền chênh lệch từ tổng 

thu và tổng chi. Ở cả 2 vụ, lãi ròng của mô 

hình Biochar gấp mô hình đối chứng là 1,58 

lần (đông xuân) và 2,22 lần (hè thu). Như 

vậy, việc bón bổ sung Biochar trong canh 

tác lúa đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 

so với việc chỉ bón phân theo truyền thống 

của người dân 6,0 - 7,3 triệu đồng/ha. 
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3.5. Tính chất đất trước và sau thí 

nghiệm ở các mô hình  

3.5.1. Hóa tính đất trước và sau thí nghiệm 

ở các mô hình 

Bảng 7. Các chỉ tiêu hoá học đất trước và sau các mô hình sản xuất giống lúa HT1 

Mô hình pHKCl Mùn (%) N (%) P2O5 (%) K2O (%) 

Vụ Đông Xuân 2020 - 2021 

Trước thí nghiệm 4,24 2,01 0,07 0,052 0,105 

Sau thí 

nghiệm 

Biochar 4,78 3,43 0,19 0,069 0,146 

Đối chứng 4,51 2,52 0,17 0,065 0,128 

Vụ Hè Thu 2021 

Trước thí nghiệm 5,07 2,14 0,08 0,057 0,121 

Sau thí 

nghiệm 

Biochar 5,64 3,88 0,23 0,083 0,163 

Đối chứng 5,45 2,89 0,12 0,080 0,154 

Đánh giá hóa tính đất sau bố thí mô 

hình lúa cho thấy hàm lượng các chất dinh 

dưỡng tăng lên đáng kể. Trong đó, pH của 

đất ở vụ Hè Thu 2021 tăng so với vụ Đông 

Xuân 2020 - 2021 từ 0,83 - 0,94. Mặc dù, 

đất vẫn thuộc nhóm chua nhưng việc bón 

biochar đã phần nào cải thiện độ chua của 

đất. Ở vụ Đông Xuân 2020 - 20221, hàm 

lượng mùn, N tổng số, lân tổng số, kali tổng 

số của mô hình bổ sung 2,5 tấn biochar/ha 

cao hơn và gấp so với mô hình đối chứng 

lần lượt là 1,36 lần; 1,12 lần; 1,06 lần; 1,14 

lần. Ở vụ Hè Thu 2021 hàm lượng dinh 

dưỡng trong đất cao hơn so với vụ Đông 

Xuân 2020 - 2021. Điều này cho thấy, hiệu 

quả cải tạo đất của biochar tăng dần theo 

thời gian. Kết quả này phù hợp với nghiên 

cứu của Amonette và Joseph (2009) là bổ 

sung biochar cho đất có thể thay đổi pH, 

hàm lượng cacbon, nguồn dinh dưỡng hữu 

dụng trong đất. Theo Wang và cs. (2016) áp 

dụng bón biochar cho kết quả hàm lượng P 

hữu dụng trong đất đạt 33,0 -36,7 mg P/kg 

cao khác biệt có ý nghĩa so với chỉ bón phân 

vô cơ (24,0 mg P/kg).  

Theo Đặng Duy Minh và cs. (2020) 

cho thấy bón than sinh học 10 tấn/ha/vụ cải 

thiện có ý nghĩa về hàm lượng đạm hữu 

dụng (18,7 mg N/kg) và chất hữu cơ trong 

đất. Biochar kết hợp với phân NPK khi bón 

cho lúa tại tỉnh Hưng Yên đã giúp cải thiện 

được các đặc tính hóa học của đất. Việc bón 

biochar vào đất gia tăng sự hấp phụ đạm 

dạng NH4
+ (9,6 - 11,1% so với lượng đạm 

bón vào (Nguyễn Mỹ Hoa, 2013). 

3.5.2. Sinh học đất trước và sau thí nghiệm 

ở các mô hình 

Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé dễ 

dàng phát tán trong tự nhiên hoặc bám vào 

các vật thể để di chuyển, hơn nữa vi sinh vật 

lại có tốc độ sinh sôi nảy nở rất nhanh 

chóng. Do đó, chúng phân bố rất rộng rãi, 

chúng có nhiều trong đất, trong nước, trong 

không khí. Trong đó, đất là môi trường tự 

nhiên thích hợp nhất cho sự sinh trưởng, 

phát triển của chúng. Trong đất thành phần 

vi sinh vật rất phong phú và đa dạng, để 

đánh giá việc bón biochar đến đặc tính sinh 

học của đất trồng.  
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Bảng 8. Các chỉ tiêu sinh học đất trước và sau các mô hình sản xuất giống lúa HT1  

Mô hình 
Vi khuẩn tổng số 

(x107 CFU/g đất) 

Nấm men 

(x104 CFU/g 

đất) 

Nấm mốc 

(x104 CFU/g đất) 

Xạ khuẩn 

(x104 CFU/g 

đất) 

Vụ Đông Xuân 2020 - 2021 

Trước thí nghiệm 140 89 83 123 

Sau thí 

nghiệm 

Biochar 192 141 152 163 

Đối 

chứng 
178 96 134 134 

Vụ Hè Thu 2021 

Trước thí nghiệm 180 168 104 136 

Sau thí 

nghiệm 

Biochar 280 192 189 192 

Đối 

chứng 
243 176 148 145 

CFU (colony Forming Unit): Đơn vị hình thành khuẩn lạc 
 

Bảng 8 cho thấy mật độ các nhóm vi 

sinh vật (vi khuẩn tổng số, nấm men, nấm 

mốc, xạ khuẩn) trong đất sau bố trí mô hình 

tăng lên đáng kể so với trước và vụ lúa sau 

cao hơn vụ trước. Nhất là ở mô hình có bổ 

sung 2,5 tấn biochar/ha có mật độ vi khuẩn 

tổng số, nấm men, nấm mốc, xạ khuẩn gấp 

hơn so với mô hình đối chứng chỉ sử dụng 

NPK lần lượt là 1,08 lần; 1,47 lần; 1,13 lần; 

1,22 lần (đông xuân) và 1,15 lần; 1,09 lần; 

1,28 lần; 1,32 lần (hè thu). Biochar ở trong 

đất làm tăng vi sinh vật có lợi cho quá trình 

nitrat hóa và khử nitơ (Anderson, 2011) vi 

sinh vật đất gắn liền với biochar có thể làm 

tăng khả năng phân giải các chất dinh dưỡng 

đã bị cố định trong đất, làm cho chúng được 

giữ lại trong sinh khối của vi sinh vật 

(Osteinbeiss và cs., 2009).  Hay việc bổ sung 

biochar kết hợp với phân vô cơ theo khuyến 

cáo (105N-30P2O5-50K2O) giúp gia tăng 

quần thể vi sinh vật có lợi trong đất lúa vụ 

đông xuân ở Sóc Trăng (Đỗ Thị Xuân và cs., 

2021). 

4. KẾT LUẬN 

Bón biochar với liều lượng 2,5 tấn/ha 

có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng, phát triền 

và năng suất giống lúa HT1 trong hai vụ 

(Đông Xuân 2020 - 2021, Hè Thu 2021) so 

với mô hình đối chứng không bón. Việc sử 

dụng biochar đã làm tăng năng suất giống lúa 

HT1 từ 1,0 - 1,1 tấn/ha. 

Sâu bệnh hại chính ở 2 mô hình là 

bệnh đốm nâu và sâu cuốn lá nhỏ (điểm 3). 

Trong đó, mật độ sâu cuốn lá nhỏ ở mô hình 

biochar thấp hơn so với mô hình đối chứng ở 

cả 2 vụ. Ở mô hình biochar bệnh đốm nâu 

gây hại thấp hơn so với mô hình đối chứng 

với tỷ lệ bệnh, chỉ số bệnh lần lượt là 9,7 - 

10%; 3,4 - 4,5%. 

Sử dụng Biochar trong canh tác lúa 

giống lúa HT1 đã mang lại hiệu quả kinh tế 

cao hơn so với việc chỉ bón phân theo truyền 

thống của người dân từ 6,0 - 7,3 triệu 

đồng/ha. Đồng thời, góp phần cải thiện một 

số tính chất hóa tính và sinh tính của đất đặc 

biệt là mô hình biochar. 
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